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THIẾT BỊ PHỤ KIỆN BẾP CAO CẤP



TẦM NHÌN/Vision

SỨ MỆNH/Mission

Chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu hết mình để trở 

thành một trong những nhà cung cấp THIẾT BỊ, PHỤ 

KIỆN BẾP cao cấp uy tín và chất lượng hàng đầu tại 

Việt Nam.

“TaKing” đã và đang không ngừng cải tiến, mở 

rộng sản phẩm, dịch vụ để bắt kịp với sự phát triển 

không ngừng của xu hướng thiết kế bếp hiện đại 

tại Việt Nam cũng như các nước trên Thế giới.

Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mục tiêu 

cải thiện không gian trong nhà bếp, thông qua 

việc nghiên cứu, nhập khẩu và phân phối các 

thiết bị, phụ kiện nhà bếp nhằm mang đến những 

sản phẩm nhà bếp chất lượng và dịch vụ hậu mãi 

tốt cho mọi khách hàng.

Chúng tôi đánh thức niềm đam mê YÊU NHÀ - 

NGHIỆN BẾP bằng những sản phẩm thiết bị, phụ 

kiện nhà bếp đa năng, hữu ích, chất lượng nhưng 

không kém phần sang trọng, hiện đại.

Việc thường xuyên đổi mới và điều chỉnh trong 

thiết kế tích hợp chức năng tiện ích của các sản 

phẩm thiết bị, phụ kiện nhà bếp sẽ không ngừng 

phản ánh việc sử dụng không gian BẾP một cách 

thông minh để phù hợp hơn với lối sống và nhu cầu 

của con người dựa trên tính thiết thực, tiện lợi cho 

cuộc sống hiện đại. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI/Core value
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MÁY RỬA CHÉN/ Dishwasher

07 08

Chương trình rửa  AI trong máy rửa chén  AquaSensor/Intelligent 
sử dụng cảm biến quang học để phân tích độ bẩn của nước trong 
10 giây, kết hợp thuật toán AI để tự động điều chỉnh thời gian, nhiệt 
độ và lượng nước rửa tối ưu nhất. Công nghệ này giúp tiết kiệm 
năng lượng, bảo vệ chén đĩa và đảm bảo hiệu quả làm sạch tối ưu 
nhất

Khử khuẩn tia UV bảo vệ sức khỏe gia đình với công nghệ 
diệt khuẩn tiên tiến, loại bỏ 99.9% vi khuẩn

Động cơ bơm đồng bộ BLDC kết hợp với biến tần Inverter ứng 
dụng trong máy rửa bát mang lại hiệu suất cao, hoạt động êm ái, tiết 
kiệm năng lượng và độ bền vượt trội.

Hệ thống bảo vệ chống rò rỉ Aqua Stop được tích hợp cơ chế tự 
động phát hiện và ngắt dòng nước khi xảy ra rò rỉ  bảo vệ máy rửa 
bát của bạn khỏi nguy cơ hư hại do rò rỉ nước trong mọi chu trình 
rửa". Đảm bảo nhà bếp của bạn luôn được an toàn.

Công nghệ sấy khí tươi Fresh & Dry "PTC" (Positive Temperature 
Coefficient)  giúp bát đĩa khô ráo và giữ nóng trong khoảng thời 
gian trong suốt 168h (7 ngày giúp ngăn ngừa mùi hôi, vi khuẩn hoặc 
ẩm mốc phát triển giúp bảo vệ sức khỏe cho gia đình..

Chức năng khóa trẻ em (Child Lock) trên máy rửa chén giúp vô hiệu 
hóa bảng điều khiển và khóa cửa, ngăn trẻ nhỏ thay đổi chương trình 
hoặc mở cửa khi máy đang hoạt động. Tính năng này nhằm đảm bảo 
an toàn, tránh bị bỏng nước nóng, tránh tiếp xúc hóa chất, và ngăn 
máy ngừng hoạt động đột ngột, giúp bảo vệ trẻ nhỏ và để thiết bị vận 
hành được an toàn.



HIỆU SUẤT RỬA 

ĐA NĂNG

1009

Bí quyết cho cuộc sống hiện đại, tiện nghi



MÁY RỬA CHÉN/ Dishwasher

Giá bán: 20.680.000Model:  M210B

Made in Thailand

* Máy rửa bát độc lập hoặc âm tủ
* Thân sơn tĩnh điện màu đen cao cấp
* Sức chứa 10 bộ đồ ăn Châu Âu
* 8 chương trình rửa tích hợp

Chức năng đặc biệt
* Hệ thống PTC sấy khô giúp cho các bộ đồ ăn được sấy khô 
hoàn toàn.
* Chức năng khử khuẩn lên đến 72 độ giúp diệt khuẩn lên đến 
99,99% (Sterilization)
* Chức năng sấy khí tươi 72H (Fresh Air 72H & amp; dry 
storage)
* Chức năng khử trùng bằng tia cực tím UV (Internal UV light)
* Sấy tăng cường (Turbo Fan)
* Khóa trẻ em (Child lock)
* Chức năng tạo Ozon
* Điều khiển cảm ứng hiện đại, màn hình Led sang trọng
* Chức năng hẹn giờ (Delay time)
* Bơm chính và bơm xả BLDC tiết kiệm điện và độ bền cao 
(Dual BLDC motor)
* Độ ồn cực thấp maximum 45dB
* Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng châu Âu +++ (biến tần tích 
hợp)
* Chức năng khóa máy khi có sự cố tác động (ngập nước, va 
đạp, yếu điện, thiếu nước,...)
* Chống rò nước từ máy
* Kích thước sản phẩm: 595C * 595R * 500S (mm)
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MÁY RỬA CHÉN/ Dishwasher

Giá bán: 26.800.000Model: TK-3737DB

Made in Thailand

* Máy rửa bát độc lập hoặc âm tủ
* Cánh cửa thiết kế mặt kính cường lực tinh tế, sang trọng
* Thân sơn tĩnh điện màu đen cao cấp
* 3 giàn rửa tiện lợi
* Sức chứa: 18 bộ đồ ăn Châu Âu

Động cơ BLDC tần số biến tần kép
Công suất giặt mạnh mẽ 45000Pa

Tính năng bảo quản chuyên sâu tới 7 ngày
Kháng khuẩn và khử mùi dài lâu, giúp bạn yên tâm

khi có những chuyến đi xa dài ngày.

* Công nghệ Eco Silence của động cơ Synchoronous DUAL BLDC giúp
máy hoạt động mạnh mẽ yên tĩnh hơn, tiết kiệm đến gần 50% năng
lượng và thời gian.
* Công nghệ rửa Dual Vortex Wash rửa kép xoáy xịt áp lực cao rửa sạch
từng góc nhỏ.
* Công nghệ Water Sensor Flowmeter - tự cảm biến lượng nước tiêu thụ
theo số bát đĩa rửa thực tế, tiết kiệm năng lượng.

10 Chương trình rửa
* Chế độ rửa tiết kiệm điện nước (Eco)
* Chế độ rửa chuyên sâu cho đồ dùng nhiều vết bẩn (Intensive)
* Chế độ rửa nhanh cho các vật dụng ít bẩn (Quick)
* Chế độ rửa tiêu chuẩn thông thường hằng ngày (Daily)
* Chế độ rửa ở nhiệt độ cao để diệt khuẩn (Hygiene))
* Chế độ rửa chuyên dùng cho bình sữa và đồ dùng trẻ em (Babycare)
* Chế độ rửa cho đồ sành sứ, thủy tinh (Glasscare)
* Máy tự động sử dụng cảm biến Smart Sensor (AI) để điều chỉnh lượng 
nước, nhiệt độ và thời gian rửa.(Intelligent/ AI)
* Chế độ rửa tráng sơ bát điã trước khi rửa chính, giúp làm mềm vết bẩn 
(Prewash)
* Rửa bằng hơi nước nóng giúp làm mềm dầu mỡ và hỗ trợ diệt khuẩn 
(Steamwash)
8 Chức năng tăng cường
* Hẹn giờ 1-24h Delay timer
* Chế độ rửa nửa tải Half load 
* Chế độ rửa siêu tốc bằng áp lực nước Extra quick
* Chế độ  tăng cường sấy khô tuyệt đối Extra dry
* Chế độ rửa ở nhiệt độ cao và chiếu đèn UV diệt khuẩn Extra hygiene 
* Chế độ vận hành êm, giảm tiếng ồn Extra silent
* Chế độ rửa sấy khí tươi lưu trữ 168h Storage
* Chức năng mở cửa tự động Auto open door
3 Chức năng an toàn 
* Khóa trẻ em – Child Lock 
* Công nghệ bảo vệ chống tràn, rò rỉ Overflow and Leakage 
Protection 
* Chức năng Aqua Stop giúp phát hiện và tự động khóa hoạt động khi có 
rò rỉ nước.
Thông tin kỹ thuật
* Kích thước sản phẩm: 598R*590S*775C (mm) /805(mm)C
* Công suất tiêu thụ: từ 1800-2200W 
* Lượng nước tiêu thụ: 4-10 lít/1 lần rửa 



BẾP TỪ
Induction Hob
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Giá bán: 24.980.000

730
mm

9
STAGE BOOSTER

Công suất: 2400W*2400W
Booster: 2800W*2800W
Nguồn điện: 220 ~ 240V, 50/60Hz
Kích thước mặt kính: 730*430 (mm)
Kích thước khoét đá: 695*395 mm

Bếp hai từ
Mặt kính SCHOTT CERAN made in Germany, vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp .
Bo mạch IGBT SIMENTER made in Germany, công nghệ khử nhiễu từ EMC
Đầu đốt EGO made in Germany
Công nghệ EGO G5
Hai bảng điều khiển riêng biệt
Công nghệ biến tần INVERTER thông minh, công nghệ Half-Bridge tiên tiến tiết kiệm
đến 40% điện năng.
Công nghệ khử nhiễu từ EMC bảo vệ các thiết bị điện xung quanh
Chức năng ủ ấm ở chế độ 60 - 70 - 80 độ C, nấu nhanh Booster
Chức năng tạm dừng
Chức năng đun liu riu ngay ở mức nhiệt thấp
Cảnh báo khi bếp không có nồi hoặc đặt nồi không phù hợp
Chức năng cảnh báo quá nhiệt, quá điện áp, tràn
Chức năng hẹn giờ: 180p
Phím khóa trẻ em an toàn
Công nghệ tự ngắt bếp khi nước trào, báo E8
Mặt bếp chống trơn trượt
9 mức gia nhiệt giúp điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với nhu cầu nấu nướng.



Bếp hai từ. 

Mặt kính Kanger tinh tế bo viền kính 4 cạnh bằng hợp kim nhôm

cao cấp

Bo mạch IGBT SIMENTER made in Germany

Hai bảng điều khiển riêng biệt

Công nghệ biến tần (Inverter), siêu tiết kiệm điện năng

Công nghệ khử nhiễu từ EMC bảo vệ các thiết bị điện xung quanh

Chức năng ủ ấm, Booster nấu nhanh

Cảm ứng trượt (Slide) cực nhanh và chính xác

Chức năng tạm dừng

Mặt bếp chống trơn trượt.

Chức năng ủ ấm ở chế độ (60,70,80ºC)

Cảnh báo khi không có nồi hoặc đặt nồi không phù hợp

Phím khóa an toàn trẻ em

Công nghệ tự ngắt bếp khi nước trào, báo (E8)

Điện áp: 220-240/50-60Hz

Công suất: 2200W+2200W

Booster: 2400W+2400W

Kích thước mặt kính: 730*430 mm

Kích thước khoét đá: 695*395mm

9 mức gia nhiệt giúp điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với nhu cầu nấu từng món ăn.

BẾP TỪ ĐÔI TK 808 PLUS
Giá bán: 18.450.000

730
mm

9
STAGE BOOSTER
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Bếp hai từ. 

Mặt kính Kanger vát cạnh tinh tế bo viền kính 4 cạnh bằng hợp kim nhôm cao cấp

Đầu đốt EGO made in Germany

Điều khiển cảm ứng Slider trực tiếp trên mặt bếp

Bo mạch IGBT SIMENTER made in Germany

Công nghệ biến tần Inverter 60-70-80°C tiết kiệm đến 40% điện năng. 

Công nghệ EGO G5. 

Chức năng cảnh báo quá nhiệt, quá điện áp, tràn.

Công nghệ tự ngắt bếp khi nước trào.

Chức năng booster nấu nhanh

Chức năng khóa trẻ em.

9 Mức công suất tùy chỉnh tiện lợi. 

Chức năng  với công suất thấp 200W

Chức năng ủ ấm

Chức năng hẹn giờ 180 ph

Công suất: 2400W*2400W 
Booster 2800W*2800W
Nguồn điện: 220V~240V,50/60Hz.

Kích thước mặt kính: 730x430 mm

Kích thước khoét đá: 695x395 mm

730
mm

9
STAGE BOOSTER

Made in Malaysia

Notice: The crystal plate is hot after cooking. please con't touch with your hand.

BẾP TỪ ĐÔI TK 999VIP

Giá bán: 20.800.000

695



730
mm

9
STAGE BOOSTER

BẾP TỪ ĐÔI TK 888I

Giá bán: 15.950.000

Kích thước mặt kính: 730*430 mm

Kích thước khoét đá: 695*395 mm

Công suất: 2000W + 2000W

Booster: 2400W + 2400W

Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz

Bếp hai từ. 

Mặt kính Kanger bo viền kính 4 cạnh bằng hợp kim nhôm cao cấp 

Bo mạch IGBT SIMENTER made in Germany.

Hai bảng điều khiển riêng biệt

Công nghệ biến tần (Inverter), siêu tiết kiệm điện năng

Công nghệ khử nhiễu từ bảo vệ các thiết bị điện xung quanh

Chức năng ủ ấm ở chế độ (60,70,90ºC), Booster nấu nhanh

Cảm ứng trượt (Slide) cực nhanh và chính xác

Chức năng tạm dừng

Mặt bếp chống trơn trượt.

Cảnh báo khi không có nồi hoặc đặt nồi không phù hợp

Phím khóa an toàn trẻ em

Công nghệ tự ngắt bếp khi nước trào, báo (E8)
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730
mm

9
STAGE BOOSTER

BẾP TỪ ĐÔI TK 666I

Giá bán: 16.950.000

Bếp hai từ. 

Mặt kính Kanger bo viền kính 4 cạnh bằng hợp kim nhôm cao cấp 

Bo mạch IGBT SIMENTER made in Germany.

Hai bảng điều khiển riêng biệt

Công nghệ biến tần (Inverter), siêu tiết kiệm điện năng

Công nghệ khử nhiễu từ bảo vệ các thiết bị điện xung quanh

Chức năng ủ ấm ở chế độ (60,70,80ºC), Booster nấu nhanh

Cảm ứng trượt (Slide) cực nhanh và chính xác

Chức năng tạm dừng

Mặt bếp chống trơn trượt.

Cảnh báo khi không có nồi hoặc đặt nồi không phù hợp

Phím khóa an toàn trẻ em

Công nghệ tự ngắt bếp khi nước trào, báo (E8)

Kích thước mặt kính: 730*430 mm

Kích thước khoét đá: 695*395 mm

Công suất: 2200W + 2200W

Booster: 2400W + 2400W

Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz

695
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Bếp hai từ

Mặt kính Kanger bo viền 4 cạnh bằng hợp kim nhôm cao cấp

Bo mạch IGBT SIMENTER made in Germany

Hai bảng điều khiển riêng biệt

Công nghệ biến tần INVERTER siêu tiết kiệm điện năng

Công nghệ khử nhiễu từ EMC bảo vệ các thiết bị điện xung quanh

Chức năng ủ ấm ở chế độ 60 - 70 - 80 độ C, nấu nhanh Booster

Chức năng tạm dừng

Chức năng hẹn giờ: 180p

Cảnh báo khi bếp không có nồi hoặc đặt nồi không phù hợp

Phím khóa trẻ em an toàn

Công nghệ tự ngắt bếp khi nước trào, báo E8

Mặt bếp chống trơn trượt

9 mức gia nhiệt giúp điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với nhu cầu nấu nướng.

Công suất: 1800W + 1800W

Booster: 2000W + 2000W

Công suất thấp nhất 300W

Nguồn điện: 220 ~ 240V, 50/60Hz

Kích thước mặt kính: 680*400 (mm)

Kích thước khoét đá: 645x345 (mm)

BẾP TỪ ĐÔI TK 789I

Giá bán: 14.950.000

730
mm

9
STAGE BOOSTER

Bếp hai từ. 

Mặt kính Kanger bo viền kính 4 cạnh bằng hợp kim nhôm cao cấp 

Bo mạch IGBT SIMENTER made in Germany

Hai bảng điều khiển riêng biệt

Công nghệ biến tần (Inverter), siêu tiết kiệm điện năng

Công nghệ khử nhiễu từ EMC bảo vệ các thiết bị điện xung quanh

Chức năng ủ ấm, Booster nấu nhanh

Cảm ứng trượt (Slide) cực nhanh và chính xác

Chức năng tạm dừng

Mặt bếp chống trơn trượt.

Chức năng ủ ấm ở chế độ (60,70,80ºC)

Cảnh báo khi không có nồi hoặc đặt nồi không phù hợp

Phím khóa an toàn trẻ em

Công nghệ tự ngắt bếp khi nước trào, báo (E8)

Điện áp: 220-240/50-60Hz

Công suất: 1800W+1800W

Booster: 2000W+2000W

Kích thước mặt kính: 730*430 mm

Kích thước khoét đá: 695*395mm

9 mức gia nhiệt giúp điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với nhu cầu nấu từng món ăn.

BẾP TỪ ĐÔI TK 866I

Giá bán: 14.950.000

730
mm

9
STAGE BOOSTER

680
400

645
345
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Điện áp: 220-240/50-60Hz

Công suất: 2000W

Kích thước bếp: 280*350 mm

BẾP TỪ CẢM ỨNG TK 130I

Giá bán: 1.890.000

Mặt kính Kanger chịu nhiệt, chịu lực, dễ vệ sinh

Điều khiển cảm ứng 

Chức năng chống tràn

Chiều dày thân bếp siêu mỏng, nhỏ gọn

Tiết kiệm 30% điện năng

BOOSTER

Điện áp: 220-240/50-60Hz

Công suất: 2000W

Kích thước bếp: 302*390 mm

Kích thước khoét đá: 280*370 mm

BẾP TỪ ĐƠN ÂM TK 209I

Giá bán: 3.950.000

Mặt kính Kanger chịu nhiệt, chịu lực, dễ vệ sinh

Điều khiển cảm ứng slide dạng ẩn 

Chức năng chống tràn

Chiều dày thân bếp siêu mỏng, nhỏ gọn

Tiết kiệm 30% điện năng

BOOSTER
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BẾP GAS ÂM ĐÔI TK 2712

Giá bán: 5.950.000

25 26

Mâm chia lửa inox tạo ngọn lửa xanh, giảm 35% lượng gas tiêu thụ
Họng bếp bằng đồng 100%, chống oxy hóa, nâng cao tuổi thọ bếp.
Mặt kính cường lực dày 7mm, viền kim loại màu vàng chịu nhiệt cao.
Kiềng gang đúc chống trượt
Khay inox 304 dễ vệ sinh.

CHỨC NĂNG AN TOÀN
Cảm biến an toàn tự động khoá, ngắt gas ngay khi phát hiện sự cố rò rỉ.
Cảm biến đánh lửa nhanh, giúp bật bếp nhanh chóng, tiện lợi.
Hệ thống đánh lửa bằng PIN 1.5V (DC)

Công suất nhiên liệu: 0,28kg/h/lò
Kích thước sản phẩm: 760x420mm
Kích thước khoét đá: 660x360mm



HÚT MÙI ÂM ĐÁ 

Giá bán: 34.650.000

Hút mùi âm bàn
Thân inox sang trọng Mặt trên kính cường lực
Điều khiển cảm ứng 4 tốc độ
Lưới lọc Aluminum + Than hoạt tính
Đèn chiếu sáng LED
Lưới lọc 5 lớp lọc bằng Aluminium + Inox
Động cơ bền bỉ vận hành siêu êm ái
Hút 4 cấp độ linh hoạt
Có thể khử tuần hoàn hoặc xả ngoài.

Thông số kỹ thuật
Công suất hút 1400m³/h
Tự động cảm ứng hút khói, nhiệt hiện đại
Sử dụng đèn led bar 1*4W
Độ cao khi mở máy 330 mm
Lưới lọc nhôm + than hoạt tính 
Chế độ hút khử bằng than hoạt tính 

27 28

Nhà bếp không chỉ là nơi dùng để nấu nướng mà còn là nơi bạn ở đó với 

những người thân và bạn bè cùng chuyện trò vui vẻ chia sẻ những công 

thức nấu nướng xung quanh những thiết bị nhà bếp hiện nghi và hoàn hảo. 

Hút mùi TaKing mang đến khả năng hút êm ái, hiệu quả giúp nhà bếp và 

ngôi nhà được loại bỏ các mùi khó chịu để đảm bảo rằng bạn sẽ không 

lãng phí những khoảnh khắc tuyệt với bên gia đình và bạn bè.



MÁY HÚT MÙI
Extractor hood
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Máy hút mùi treo độc lập

Đèn led, đèn trang trí xung quanh tiết kiệm điện

Điều khiển phím bấm điện tử

Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp có thể tháo rời

Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng thanh hoạt tính vuông

Công suất hút: 1500m3/h

Độ ồn: <45Db

Đường kính ống thoát: Ø150mm

Động cơ tuabin đôi

Kích thước:  930x430x380 mm

Giá bán: 22.800.000 TK 209CRB

Máy hút mùi treo độc lập

Đèn led, đèn trang trí xung quanh tiết kiệm điện

Điều khiển phím bấm điện tử

Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp có thể tháo rời

Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng thanh hoạt tính vuông

Công suất hút: 1500m3/h

Độ ồn: <45Db

Đường kính ống thoát: Ø150mm

Động cơ tuabin đôi

Kích thước:  930x430x380 mm

Giá bán: 22.800.000 TK 209CRS
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TK 699PLUS MÁY HÚT MÙI CHỮ T ĐỘNG CƠ BLDC

Giá bán: 10.850.000

27

Công suất hút: 1600m3/h
Động cơ: Smart Inverter BLDC 130W
Điện áp: 220-240V,50Hz
Độ ồn: <=48db
Ống thoát: Ø160mm
Kích thước: 695*350*455 (mm)

SMART
BLDC Motor
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Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
Đèn led: 2*1,5W sáng tiết kiệm điện năng
Lưới lọc inox sơn tĩnh điện dễ dàng vệ sinh.
Phím điều khiển: Cảm ứng ẩn cao cấp với 9 tốc độ, 
cảm biến chuyển động vẫy tay
Phím điều khiển: Sử dụng cảm biến chuyển động 
vẫy tay hoặc cảm ứng ẩn cao cấp với 9 tốc độ : 
Sensor touch smart 8 tốc độ và Supper Booster 
tốc độ vượt trội   
Chức năng vẫy tay có thể tắt mở độc lập.
Sản phẩm sử dụng động cơ biến tần Smart Inverter 
BLDC tiết kiệm trên 50% điện năng, giảm độ ồn trên 
60% so với động cơ thông thường
Động cơ Smart Inverter BLDC tự điều tiết vòng 
quay động cơ áp lực gió để phù hợp với đường ống 
thoát và tăng độ bên cho sản phẩm. 
2 chế độ hút lọc thải linh hoạt (hút đẩy ra ngoài theo 
đường ống hoặc khử mùi bằng than hoạt tính)

Công suất hút: 1550m3/h
Điện áp: 220-240V,50Hz
Động cơ: Smart Inverter BLDC130W
Độ ồn: <=48db
Ống thoát: Ø160mm
Kích thước: 695*480*490 (mm).
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Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
Đèn led: 2*1,5W, sáng tiết kiệm điện
Lưới lọc inox sơn tĩnh điện dễ dàng vệ sinh
Phím điều khiển: Sử dụng cảm biến chuyển động 
vẫy tay hoặc cảm ứng ẩn cao cấp với 9 tốc độ : 
Sensor touch smart 8 tốc độ và Supper Booster  
tốc độ vượt trội
Chức năng vẫy tay có thể tắt mở độc lập.
Sản phẩm sử dụng động cơ biến tần Smart Inverter 
BLDC tiết kiệm trên 50% điện năng, giảm độ ồn trên 
60% so với động cơ thông thường
Động cơ Smart Inverter BLDC tự điều tiết vòng 
quay động cơ áp lực gió để phù hợp với đường ống 
thoát và tăng độ bên cho sản phẩm.
2 chế độ hút lọc thải linh hoạt (hút đẩy ra ngoài theo 
đường ống hoặc khử mùi bằng than hoạt tính)

Công suất hút: 1100+_50m3/h
Động cơ : Smart Inverter BLDC 90W
Độ ồn: ≤ 50db
Ống thoát: Ø150 mm
Kích thước: 700*495*200 mm
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Đèn led sáng tiết kiệm

Lưới lọc bằng nhôm 5 lớp, than hoạt tính

Hệ thống tự động mở cửa khi hút và đóng khi dừng

Phím điều khiển: cảm ứng ẩn hoặc điều khiển từ xa

2 chế độ hút lọc thải linh hoạt (hút đẩy ra ngoài theo

đường ống hoặc khử mùi bằng than hoạt tính)

Sơn tĩnh điện toàn thân

Chế độ hẹn giờ

Công suất hút: 1600m3/h

Động cơ tuabin đôi: 295W, dây đồng

Độ ồn: ≤ 50db

Ống thoát: Ø150mm

Kích thước 700*560*485 mm

Giá bán: 12.000.000

TK 999H MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG, KIỂU DÁNG KINH VÁT

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió

Đèn led: 2*1,5W, sáng tiết kiệm điện

Chế độ hẹn giờ

Lưới lọc inox dễ vệ sinh

Phím điều khiển: Cảm ứng ẩn cao cấp, cảm biến

chuyển động vẫy tay

Điều khiển cảm ứng 5 phím

2 chế độ hút lọc thải linh hoạt (hút đẩy ra ngoài theo 

đường ống hoặc khử mùi bằng than hoạt tính)

Công suất hút: 1500m3/h

Động cơ tuabin đôi: 280W, dây đồng

Độ ồn: ≤ 50db

Ống thoát: Ø150 mm

Kích thước: 695*350*475 mm

MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG, KIỂU DÁNG CHỮ T

Giá bán: 9.850.000

TK 699H

BẾP SẠCH THOÁNG KHÍ

NẤU NƯỚNG VUI HƠN

3
TỐC ĐỘ

700
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TK 666H

Công suất hút: 1500m3/h

Lưới lọc nhôm 3 lớp

Động cơ tuabin đôi: 235W, dây đồng

Độ ồn: ≤ 56dB

Ống thoát: Ø150mm

Kích thước: 695*420*490 mm

MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG, KIỂU DÁNG KÍNH CONG

Giá bán: 6.590.000

Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió

Đèn led: 2*1,5W, sáng tiết kiệm điện

Chế độ hẹn giờ

Lưới lọc inox dễ vệ sinh

Phím điều khiển: Cảm ứng ẩn cao cấp, cảm biến 

2 chế độ hút lọc thải linh hoạt (hút đẩy ra ngoài theo 

đường ống hoặc khử mùi bằng than hoạt tính)

4039

chuyển động vẫy tay.

3
TỐC ĐỘ



Đèn led sáng tiết kiệm điện

Phím điều khiển cảm ứng

Có thể đẩy ra đẩy vào được

Kéo toàn bộ cửa hút để máy hoạt động

Lưới lọc mỡ bằng nhôm 3 lớp

2 chế độ hút lọc thải linh hoạt (hút đẩy ra ngoài theo

đường ống hoặc khử mùi bằng than hoạt tính) 

Công suất hút: 1000m3/h

Động cơ tuabin đôi: 235W, dây đồng

Độ ồn: ≤46dB

Ống thoát: Ø120mm

Kích thước 695*495*200 mm

Giá bán: 5.950.000

TK 887 PLUS MÁY HÚT MÙI KIỂU DÁNG ÂM TỦ

3
TỐC ĐỘ

TK 637 PLUS

Motor: 02x110W

Công suất hút: 850 m3/h 

Độ ồn < 48db

Điều khiến: phím cơ 2 tốc độ 

Điện áp: 220-240V~, Tần số: 50Hz

Đèn Led: 2x1.5W 

Ống thoát: Ø120mm

Lưới lọc Aluminum - 05 lớp 

Máy kéo ra bật, đẩy vào tắt

Chất liệu: Inox phủ nano màu đen

Kích thước: 595*495*200mm

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ

Giá bán: 4.390.000

3
TỐC ĐỘ
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TK 737 

Motor: 02x110W

Công suất hút: 850 m3/h 

Độ ồn < 48dB

Điều khiến: phím cơ 2 tốc độ 

220-240V~, Tần số: 50Hz 

Đèn Led: 2x1.5W 

Ống thoát: Ø120mm

Lưới lọc Aluminum - 05 lớp 

Máy kéo ra bật, đẩy vào tắt

Chất liệu: Inox men trắng 

Kích thước: 695*495*200mm

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ

Giá bán: 4.950.000

3
TỐC ĐỘ



Giá bán: 3.650.000

Chất liệu thân máy: Inox phủ nano màu đen

 Điều khiển phím bấm 3 tốc độ 

 Lưới lọc Aluminum 5 lớp

 Đèn led: 2x1.5W

 

Công suất motor: 2x90W

Công suất hút: 750 m3/h

Độ ồn ≤ 48dB

Ống thoát: Ø120mm 

Kích thước: 700*495*140mm

MÁY HÚT MÙI CỔ ĐIỂN

3
TỐC ĐỘ
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Giá bán: 3.950.000

TK 637

Motor: 02x110W

Công suất hút: 850 m3/h 

Độ ồn < 48dB

Điều khiến: phím cơ 2 tốc độ 

220-240V~, Tần số: 50Hz

Đèn Led: 2x1.5W 

Ống thoát: Ø150mm

Lưới lọc Aluminum - 05 lớp 

Máy kéo ra bật, đẩy vào tắt

Chất liệu: Inox men trắng 

Kích thước: 595*495*200mm

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ

3
TỐC ĐỘ
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NỒI CHẢO INOX

Stainless steel pots and pans

Thiết kế hiện đại, tinh tế nổi bật không gian bếp, Bộ nồi Inox cao cấp TaKing được sản 
xuất theo quy trình nghiêm ngặt áp dụng theo công nghệ tiên tiến Châu Âu.  Đảm bảo 
chất lượng và phù hợp nhu cầu sử dụng của mọi gia đình. 

Với thiết kế hiện đại, chất liệu inox cao cấp bền, đẹp khả năng truyền nhiệt đều, tốt và 
an toàn cho sức khỏe. Sản phẩm là sự lựa chọn tối ưu cùng chị em nội trợ chế biến 
nhiều món ngon, bổ dưỡng cho gia đình.

BỘ NỒI INOX CAO CẤP TAKING

4645



BỘ NỒI NĂM MÓN Giá bán: 4.750.000

Model: TK 

Bộ nồi chảo gồm 4 nồi + 1 chảo chống dính.

Cấu trúc 5 lớp đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm 

năng lượng.

Chất liệu: Inox tiếp xúc thực phẩm an toàn.

2 lớp nhôm nguyên chất cùng lớp lõi hợp kim nhôm đặc biệt ở 

giữa.

Lớp dưới cùng inox 403 dày tiếp nhận cảm ứng từ, cung cấp 

nhiệt cho toàn nồi.

Chảo chống dính sử dụng dễ dàng, bền theo thời gian.

Sử dụng cho mọi loại bếp: bếp từ, bếp gas, bếp hồng ngoại.

Quai đinh tán, vung kính cường lực viền inox cao cấp.

Đặc biệt với bếp từ: hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và 

nâng cao tuổi thọ cho bếp.

Thông số bộ nồi chảo: Bộ bốn nồi 16cm, 18cm, 20cm, 24cm

+ Chảo 24cm 

Giá bán: 2.950.000

Cấu trúc 5 lớp đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng 

lượng.
Chất liêu: Toàn thân inox SUS 304  
Đáy nồi cấu tạo nhiều lớp. Lớp giữa là nhôm chuyên dụng dày 

4.5mm theo tiêu chuẩn Châu Âu, giúp tản nhiệt nhanh bảo vệ bo 

mạch bếp từ.
Lớp ngoài cùng inox 304 dày 0.6mm tiếp nhận cảm ứng từ cung 

cấp nhiệt cho toàn nồi.
Vùng kính cường lực dày 4mm viền inox cao cấp.
Tay cầm inox cao cấp đánh bóng tản nhiệt nhanh.
Mặt trong nồi có thước đo mực nước.
Sản phẩm sử dụng trên mọi loại bếp: bếp từ, bếp điện, bếp gas,...
Đặc biệt hiệu quả khi sử dụng bếp từ, giúp tiết kiệm 30% điện 

năng và nâng cao tuổi thọ bếp.
Thông số 3 nồi: 24cm - 20cm - 16cm

NỒI LUỘC GÀ Giá bán: 1.550.000

Cấu trúc 5 lớp đáy giúp truyền nhiệt và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm 

năng lượng.
Toàn thân inox 304 tiếp xúc thực phẩm an toàn. Vùng kính cường 

lực dày 4mm chịu lực và nhiệt cao.
Tay cầm inox cao cấp đánh bóng tản nhiệt nhanh. Sản phẩm sử 

dụng trên mọi loại bếp: bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas, máy 

rửa bát.
Đặc biệt với bếp từ hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và 

nâng cao tuổi thọ cho bếp.
Đường kính: 28cm

BỘ NỒI BA MÓN 

CHẢO CHỐNG DÍNH Giá bán: 1.350.000

Model: TK-A87 

Chảo tổ ong Size 26 siêu chống dính liền khối 304.

Chất liệu: Toàn thân inox 304, chống dính tự thân không tráng mem 

đáy liền 5 lớp Inox

Tay cầm được thiết kế chắc chắn với đinh tán bằng thép không gỉ 

Sản phẩm sử dụng trên mọi loại bếp: bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas,

Bền bỉ và an toàn, bảo vệ sức khỏe. 

Đặc biệt với bếp từ hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng cao

tuổi thọ cho bếp.

Đường kính: 26cm

BỘ NỒI BỐN MÓN Giá bán: 3.550.000

Bộ nồi chảo gồm 3 nồi + 1 chảo chống dính.
Cấu trúc 5 lớp đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng 

lượng.
Chất liệu: Inox tiếp xúc thực phẩm an toàn.
2 lớp nhôm nguyên chất cùng lớp lõi hợp kim nhôm đặc biệt ở giữa.
Chảo chống dính sử dụng dễ dàng, bền theo thời gian.
Sử dụng cho mọi loại bếp: bếp từ, bếp gas, bếp hồng ngoại.
Quai đinh tán, vung kính cường lực viền inox cao cấp.
Đặc biệt với bếp từ: hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng 

cao tuổi thọ cho bếp. 
Thông số bộ nồi chảo: Bộ ba nồi 16cm, 20cm, 24cm + Chảo 24cm

Model: TK-BM24
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KỆ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ ĐIỆN
ELECTRIC ELEVATOR PULL DOWN BASKET

24,250,000

KỆ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ ĐIỆN 

VND
Product DescriptionItem No.

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

- Surface: Electrochemical, matte stainless 
steel

- Color: gray
- Load: 30kg

- Accessories: LED light included
-Feature: Multi-touch touch

- 24 month warranty, SUS 304 matted 
warranty: forever

ELECTRIC ELEVATOR PULL DOWN BASKET

Giá

ENH800TK  765*300*650

- Bề mặt: Điện hóa, inox xước mờ
- Màu sắc: ghi 

- Tải trọng: 30kg
- Phụ kiện : Đèn LED đi kèm

-Tính năng:  Cảm ứng chạm đa điểm
- Bảo hành 24  tháng, bảo hành hoen rỉ 

SUS304: vĩnh viễn
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ELECTRIC ELEVATOR PULL-DOWN SPICE BASKET

VND

Giá

22,250,000

KỆ GIA VỊ NÂNG HẠ ĐIỆN

- Bề mặt: Điện hóa 
- Màu sắc: ghi 

- Tải trọng: 30kg
- Phụ kiện : Đèn LED đi kèm

- Tính năng:  Cảm ứng chạm đa điểm
- Bảo hành 24  tháng

EGV800TK 765*300*650800

KỆ GIA VỊ NÂNG HẠ ĐIỆN

BẢO HÀNH 

VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 

2 NĂM

Product Description
Cabinet 
WidthItem No.

Installation Dimensions Price 

VNDW*D*H(mm)

- Surface: Electrochemical
- Color: gray
- Load: 30kg

- Accessories: LED light included
-Feature: Multi-touch touch

- 24 month warranty

ELECTRIC ELEVATOR PULL-DOWN SPICE BASKET

22,250,000EGV800TK 765*300*650800
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BẢO HÀNH 

VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 

VĨNH VIỄN

SUS 304

ĐỔI TRẢ 

7 NGÀY

nan xước mờ, 
điện hóa

nan xước mờ, 
điện hóa

ELEVATOR PULL DOWN BASKET OVAL SPOKES SUS304

KỆ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ OVAL CAO CẤP

NO700TX

NO800TX

NO900TX

 9,100,000 

 9,400,000

 9,700,000

KỆ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ OVAL SUS304

VND
Product DescriptionItem No.

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

Ghi 

- Surface: Electrochemical, scratched SUS 
304 Matte

- Color: grey
- Load capacity: 12kg, four speed 

adjustable afterburner syste,mechanical 
rocker arm system for easy pull down, two 

way dampin.
- Accessories included: Water tray

- Function: Downstairs and upstairs store 
all kinds of dishes.

ELEVATOR PULL DOWN BASKET OVAL SPOKES SUS304

Giá
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KỆ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ SUS304 
ELEVATOR PULL DOWN BASKET SUS304

Ghi

NH700TX

NH800TX

NH900TX

VND

Giá

 8,250,000 

 8,550,000 

 8,800,000 

BẢO HÀNH 

VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 

VĨNH VIỄN

SUS 304

ĐỔI TRẢ 

7 NGÀY

nan xước mờ, 
điện hóa

nan xước mờ, 
điện hóa

NH700TX

NH800TX

NH900TX

 8,250,000 

 8,550,000 

 8,800,000 

ELEVATOR PULL DOWN BASKET SUS304

- Surface: Electrochemical, scratched SUS 
304 Matte

- Color: grey
- Load capacity: 12kg, four speed 

adjustable afterburner syste,mechanical 
rocker arm system for easy pull down, two 

way dampin.
- Accessories included: Water tray

- Function: Downstairs and upstairs store 
all kinds of dishes.

Product Description
Cabinet 
WidthItem No.

Installation Dimensions

W*D*H(mm)

Price 

VND
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2 TIER FIXED OVAL WIRE DISH RACK

KỆ CHÉN BÁT CỐ ĐỊNH 2 TẦNG NAN OVAL

KỆ CHÉN BÁT CỐ ĐỊNH 2 TẦNG NAN OVAL

VND
Product DescriptionItem No.

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

2 TIER FIXED OVAL WIRE DISH RACK

COVIP800TK 

Giá

COVIP700TK 

59 60

- Chất liệu: Nan oval inox 304 xước mờ
- Tải trọng: 12kg

- Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước
- Công năng: 02 Tầng. Tầng dưới để 
các loại chén bát, tầng trên để đĩa.

- Bảo hành hoen rỉ SUS304: vĩnh viễn

- Material: Oval wire – brushed 
stainless steel sus 304

- Load capacity: 12kg
- Accessories included: Water tray

- Function: 2-Tier-Kitchen with 1 Tier bowl 
rack, 1tier dish  rack.

- SUS 304 Glossy warranty: 2 years”

800 765*250*700 3,500,000 

700 665*250*700 3,300,000 



2 TIER FIXED DISH RACK SUS 304

KỆ CHÉN BÁT CỐ ĐỊNH VIP 2 TẦNG

- Material: Stainless steel + Aluminum
- Surface: Electrochemical

- Accessories included: Water tray
- Function: 2-Tier with 1 Tier bowl rack, 1tier 

dish rack.

KỆ CHÉN BÁT CỐ ĐỊNH VIP 2 TẦNG

VND
Product DescriptionItem No.

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

2 TIER FIXED DISH RACK SUS 304

CDVIP700TK

CDVIP800TK

CDVIP900TK

Giá

 2,360,000

 2,500,000

 2,650,000
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CDVIP600TK  2,300,000600



 KỆ CHÉN BÁT CỐ ĐỊNH 3 TẦNG

VND
Product DescriptionItem No.

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

Giá

3 TIER FIXED DISH RACK SUS 304
KỆ CHÉN BÁT CỐ ĐỊNH 3 TẦNG SUS 304

CDB700TK

CDB800TK 

- Bề mặt: Điện hóa
- Màu sắc: Inox xước mờ

- Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước
- Công năng: 03 tầng. Tầng 1,3 để 

các loại chén bát, tầng 2 để đĩa.
- Bảo hành hoen rỉ SUS304: vĩnh viễn

- Material: Stainless steel + Aluminum
- Surface: Electrochemical

- Accessories included: Water tray
- Function: The shelf has 3 tiers. 1st and 3rd 

floor with dishes, 2nd floor for plates.

700

800

900

665*250*700

765*250*700

865*250*700

 3,550,000 

 3,660,000

3,800,000 

3 TIER FIXED DISH RACK SUS 304 V-SHAPED DISH RACK 

VND
Product DescriptionItem No.

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

Giá

V-SHAPED DISH RACK SUS 304

KỆ CHÉN BÁT CỐ ĐỊNH CHỮ V 

KỆ CHÉN BÁT CỐ ĐỊNH CHỮ V SUS 304 

- Chất liệu: Inox 304 bóng
- Tải trọng: 12kg

- Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước
- Công năng: 02 tầng. Tầng dưới để 
các loại chén bát, tầng trên để đĩa.

- Bảo hành hoen rỉ: 2 năm

- Material: SUS 304 Glossy
- Load capacity: 12kg

- Accessories included: Water tray
- Function: 2-Tier-Kitchen with 1 Tier bowl 

rack, 1tier dish  rack.
- SUS 304 Glossy warranty: 2 years”

 1,250,000

 1,350,000

 1,400,000

  1,450,000 

CDB900TK

CDB600TK 600 565*250*700  3,450,000 
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 4,175,000 

UNDER-CABINET OVAL WIRE DISH RACK SUS 304

KỆ BÁT ĐĨA DƯỚI NAN OVAL SUS304

- Chất liệu: SUS304 nan oval cao cấp 
xước mờ

- Bề mặt điện hóa
- Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước, 
bắt mặt cánh, ray âm giảm chấn, thanh 

che ray 2 bên
- Công năng: Để các loại chén bát, đĩa
- Bảo hành hoen rỉ SUS304: vĩnh viễn

OGB700VIP

OGB800VIP

OGB900VIP

700

800

900

665*460*180

765*460*180

865*460*180

4,450,000 

4,550,000

UNDER MOUNT OVAL WIRE POT & PAN RACK SUS 304

KỆ XOONG NỒI DƯỚI NAN OVAL SUS304 

- Material: Premium SUS304 

Brushed Oval Wire
- Surface: Electrochemical

- Accessories included: rail covers, water 
trays, chopsticks tray

- Function: storage of all kinds of dishes.
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KỆ BÁT ĐĨA DƯỚI NAN OVAL SUS304
UNDER-CABINET OVAL WIRE DISH RACK SUS 304

VND
Product DescriptionItem No.

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

Giá

700

800

900

665*460*180

765*460*180

865*460*180

KỆ XOONG NỒI DƯỚI NAN OVAL SUS304 
UNDER MOUNT OVAL WIRE POT & PAN RACK SUS 304

VND
Product DescriptionItem No.

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

Giá

 4,050,000

4,300,000 

4,425,000 

OXN700VIP

OXN800VIP

OXN900VIP

- Chất liệu: SUS 304 nan Oval cao cấp 
xước mờ

- Bề mặt: Điện hóa
- Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước, 
bắt mặt cánh, ray âm giảm chấn, thanh 

che ray 2 bên.
- Công năng: Để các loại xong nồi, chảo
- Bảo hành hoen rỉ SUS304: vĩnh viễn

- Material: Premium SUS304 

Brushed Oval Wire
- Surface: Electrochemical

- Accessories included: rail covers, water 
trays, chopsticks tray

- Function: storage of all kinds of dishes.



VND

Giá

 3,135,000 

 3,355,000

 3,465,000 

 3,520,000 

FOUR SIDE PULL BASKET

FOUR SIDE PULL BASKET

- Material: SUS 304 Matte
- Surface: Electrochemical

- Accessories included: rail covers, water 
trays, chopsticks tray

- Function: storage of all kinds of dishes.

Price 

 3,135,000 

 3,355,000

 3,465,000 

 3,520,000 
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VND

Giá

 3,080,000

3,245,000 

3,410,000 

 3,465,000 

FOUR-SIDE PULL BASKE

Product Description
Cabinet 
WidthItem No.

Installation Dimensions Price

VNDW*D*H(mm)

- Material: SUS 304 Matte
- Surface: Electrochemical

- Accessories included: rail covers, 
water trays.

- Function: storage of all kinds of pots 
and pans.

 3,080,000

3,245,000 

3,410,000 

 3,465,000 
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FOUR-SIDE PULL BASKE



THREE SIDE PULL BASKET

VND

Giá

 3,060,000

 3,180,000 

 3,300,000 

3,420,000 

Product Description
Cabinet 
WidthItem No.

Installation Dimensions Price 

THREE SIDE PULL BASKET

- Material: SUS 304 Matte
- Surface: Electrochemical

- Accessories included: rail covers, 
water trays, chopsticks tray

- Function: storage of all kinds of 
dishes

VNDW*D*H(mm)

 3,060,000

 3,180,000 

 3,300,000 

3,420,000 
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THREE SIDE PULL BASKET

VND

Giá

 2,940,000

3,060,000 

3,180,000 

 3,300,000 

THREE SIDE PULL BASKET

Product Description
Cabinet 
WidthItem No.

Installation Dimensions Price 

VNDW*D*H(mm)

- Material: SUS 304 Matte
- Surface: Electrochemical

-Accessories included: rail covers, water 
trays, chopsticks tray.

- Function: storage of all kinds of pots 
and pans

 2,940,000

3,060,000 

3,180,000 

 3,300,000 

SUS304 flat spoke
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KỆ DAO THỚT ĐA NĂNG SUS304 
NAN OVAL CAO CẤP 

KỆ DAO THỚT ĐA NĂNG SUS304 NAN OVAL CAO CẤP 

Giá

VND

75 76

MULTIFUNCTION PULL OUT BASKET SUS304 OVAL

- Chất liệu: SUS 304 nan Oval cao cấp 
xước mờ

- Bề mặt: Điện hóa
- Phụ kiện kèm theo: Khay hứng nước, 
bắt mặt cánh, ray âm giảm chấn, giá 

cài dao, giá để đũa thìa
- Công năng: Để dao thớt, thìa đũa, 

các loại gia vị, chai lọ, dầu ăn...
- Bảo hành hoen rỉ SUS304: vĩnh viễn

ODT300

ODT350

ODT400

4,770,000 

5,100,000

 5,200,000

265*470*480

315*470*480

365*470*480

300

350

400

ODT300

ODT350

ODT400

4,770,000 

5,100,000

 5,200,000

265*470*480

315*470*480

365*470*480

300

350

400

Product Description

Cabinet 
WidthItem No.

Installation Dimensions Price 

VNDW*D*H(mm)

- Material: Premium SUS304 
Brushed Oval Wire

- Accessories included: damper rail, 
transparent chopsticks tray and 

transparent water trays. 
- Function: storage of knives, 

spoons, chopsticks, spices, bottles, 
cooking oil...

MULTIFUNCTION PULL OUT BASKET SUS304 OVAL



KỆ DAO THỚT ĐA NĂNG SUS304

KỆ DAO THỚT ĐA NĂNG SUS304 MỜ, BỀ MẶT ĐIỆN HÓA, GẮN CÁNH, RAY ÂM GIẢM CHẤN

Giá

VND

 3,250,000

3,350,000 

3,450,000 

3,550,000 

MULTIFUNCTION PULL OUT BASKET

Product Description
Cabinet 
WidthItem No.

Installation Dimensions Price 

VNDW*D*H(mm)

- Material: SUS 304
- Accessories included: damper rail, 

transparent chopsticks tray and 
transparent water trays. 

- Function: storage of knives, 
spoons, chopsticks, spices, bottles, 

cooking oil...

 3,250,000

3,350,000 

3,450,000 

3,550,000 
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MULTIFUNCTION PULL OUT BASKET



SPICE PULL OUT BASKET

VND

Giá

 3,250,000

3,350,000 

3,450,000 

3,550,000 

Product Description
Cabinet 
WidthItem No.

Installation Dimensions Price 

VNDW*D*H(mm)

- Material: SUS 304
- Accessories included: damper rail and 

transparent water trays. 
- Function: storage of spices, bottles, 

cooking oil...

SPICE PULL OUT BASKET

 3,250,000

3,350,000 

3,450,000 

3,550,000 
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PULL OUT RICE BOX  DISPENSER 

RAY TRƯỢT GIẢM CHẤN
Chịu tải trọng lớn, chuyển động êm ái

THÙNG GẠO GẮN CÁNH

VND
Product DescriptionItem No.

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

PULL OUT RICE BOX  DISPENSER 

- Color: white
- Material: ABS plastic
- One compartment.

- Capacity: 15kgs

Giá

2,750,000

TK-G30 300 260*470*560 3,000,000- Color: white
- Material: ABS plastic
- One compartment.

- Capacity: 20kgs

20
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TK R20

BLACK

 

(ĐEN) /RICE STORAGE BOX (BLACK) 

đen

RICE STORAGE BOX (BLACK)

VND

Giá

265*440*650 2,450,000

- Rice box without digital display
- Color: Black

- Capacity: 18-20 kgs
- Meterded rice about 150g at a time. 

- One compartment
- Anti-collision mirror.

W*D*H(mm)

Installation Dimensions Price 
Product DescriptionItem No.

Cabinet Width

RICE STORAGE BOX (SILVER)

TK R20

SILVER

 

(BẠC) /RICE STORAGE BOX (SILVER) 

bạc

VND

Giá

265*440*650 2,450,000

- Rice box without digital display
- Color: silver

- Capacity: 18-20 kgs
- Meterded rice about 150g at a time. 

- One compartment
- Anti-collision mirror.

Product DescriptionItem No.
Cabinet Width Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)
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PREMIUM ELECTRONIC RICE BOX 
(SILVER - BLACK)

- Rice box with digital display.
- Color: Silver, Black
- Capacity: 18-20 kgs

- Meterded rice about 150g at a time. 
- One compartment

- Anti-collision mirror.

THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG ĐIỆN TỬ CAO CẤP (BẠC - ĐEN)

VND
Product DescriptionItem No.

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

PREMIUM ELECTRONIC RICE BOX (SILVER - BLACK)

TK RS20

Giá

265*440*650 3,630,000

PULL OUT RICE CONTAINER BOX  

THÙNG GẠO ÂM TỦ

VND
Product DescriptionItem No.

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

RICE STORAGE BOX

- Capacity: 18-20 kgs
- Meterded rice about 150g at a time. 

- Rice through separation design with rice 
taking box.

- Material: ABS plastic

TK-G18

Giá

2,750,000
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- Màu sắc: Bạc, đen



STORAGE PULL OUT BASKET SUS304

- Layer: 6 tiers =6 big baskets +6 small baskets.
- Material: SUS304 matte with flat spokes

- Suitable cabinet size:450mm
- SUS 304 Matte warranty: foreve

VND
Product Description

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)
Item No.

TK 6H-450

Giá

TỦ KHÔ 6 TẦNG NAN DẸT SUS304
STORAGE PULL OUT BASKET SUS304

- Layer: 6 tiers =6 big baskets +6 small baskets.
- Material: SUS304 matte with flat spokes

- Suitable cabinet size:600mm
- SUS 304 Matte warranty: foreve

TK 6H-600 600 565*530*1750-1950

415*530*1750-1950

13,000,000

11,800,000

nan xước mờ, 
điện hóa

nan xước mờ, 
điện hóa

TỦ KHÔ 4 TẦNG SUS304

VND
Product Description

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

4 LAYERS STORAGE PULL OUT BASKET

- Bảo hành hoen rỉ SUS 304: vĩnh viễn

- Layer: 4 tiers =4 big baskets +4 small 
baskets.

- Material: SUS304 matte with flat spokes
- Suitable cabinet size:450mm

- Style: soft closing slide
- SUS 304 Matte warranty: foreve
- Storage of kitchen items such as 

beverages, snacks, seasoning baskets

Item No.

TK4H-450

Giá

10,350,000415*530*1320*1620

87 88

4 LAYERS STORAGE PULL OUT BASKET



TỦ KHÔ 2 TẦNG SUS304
2 LAYERS STORAGE PULL OUT BASKET

- Layer: 2 tiers =2 big baskets +2 small 
baskets.

- Material: SUS304 matte with flat spokes
- Suitable cabinet size:450mm

- Style: soft closing slide
- SUS 304 Matte warranty: foreve
- Storage of kitchen items such as 

beverages, snacks, seasoning baskets

TỦ KHÔ 2 TẦNG SUS304

VND
Product Description

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

2 LAYERS STORAGE PULL OUT BASKET

Item No.

414*500*600 - 750  4,320,000 

2

Giá
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6 LAYERS ALUMINUM TRAY STORAGE PULL OUT BASKET

TỦ KHÔ 6 TẦNG KHAY NHÔM CÁNH RÚT 

VND
Product Description

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

6 LAYERS ALUMINUM TRAY STORAGE PULL OUT BASKET

Item No.

TK 6R-400

Giá

13,980,000

- Vị trí lắp đặt: Âm tủ
- Chất liệu: Nhôm phủ fluorocarbon, màu xám

- Số tầng: 6
- Tiện ích: Diện tích để đồ rộng rãi với 12 

khay chứa giúp bạn để được nhiều đồ nhất 
có thể.

- Độ chịu lực: 30 kg (06 rổ to x 5 kg)
R350xS500xC

(1660–2060)
400

- Installation: Built-in
- Material: Fluorocarbon-Coated Aluminum (Gray)

- Tiers: 6
- Features: Large storage capacity with 12 

baskets for maximum organization
- Load Capacity: 30 kg (6 Large Baskets × 5 kg)

TỦ KHÔ 6 TẦNG KHAY NHÔM CÁNH RÚT 
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- Continuous corner shelves in the form 
of 2 tiers 4 baskets

- Material: SUS 304 matte
- Wing width: 360-450mm
- Cabinet width: 800mm

- Type:Right open or left open
- Feature: Easy to push and pull with  soft 

closing ,automatic return
- Warranty SUS304: forever

KỆ GÓC LIÊN HOÀN SUS304

VND
Product Description

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

MAGIC CORNER CABINET BASKET SUS304

Item No.

TK-LH90

Giá

 10,800,000 

MAGIC CORNER CABINET BASKET SUS304

KC700TK

KC800TK

KC900TK

VND

MULTI-FUNCTIONAL DISH RACK 

KHAY CHIA BÁT ĐĨA ĐA NĂNG
MULTI-FUNCTIONAL DISH RACK 

Product DescriptionItem No.
Installation Dimensions Price 

- Three floors (1st floor for storage of pots and pans, 
spices. 2nd floor for storage of dishes, spices, bottles. 

3rd floor for storage of spoons and forks.)
- Material: aluminum

- Minimum installation height: 590 mm
- Minimum installation depth: 475 mm”

Giá

 8,150,000 

8,200,000 

 8,350,000 

KHAY CHIA BÁT, ĐĨA ĐA NĂNG

, đũa
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STAINLESS STEEL CUTLERY TRAY

KHAY ĐỰNG THÌA, ĐŨA INOX

VND
Product Description

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

STAINLESS STEEL CUTLERY TRAY

Item No.

TK50C

TK50D

TK60N

TK90N

- Material: stainless steel 304
- Storage of kitchen items such as knives 

and forks, tableware, etc...
Feature: Sustainable, Stocked, Durable and 

can random splicing.
Usage: Home Kitchen,living room 

cabinet,home furniture. 

Giá

 1,800,000 

2,000,000 

2,400,000 

 3,200,000 

425*280*65

425*380*65

535*425*65

810*425*65

- Khay đựng đũa, thìa inox
- Các thanh dễ dàng tháo rời và di chuyển

để phù hợp với kích thước ngăn kéo
khác nhau.

KHAY ĐỰNG THÌA, ĐŨA INOX
PLASTIC CUTLERY TRAY

KHAY ĐỰNG THÌA, ĐŨA ABS

- Material: ABS cutlery tray
- Storage of kitchen items such as  knives 

and forks, tableware, etc... 
- Color: gray

- Thicken ABS plastic material : 3mm 
- The surface is covered with film to 

prevent scratching.

VND
Product Description

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

PLASTIC CUTLERY TRAY

Item No.

ABS500TK

ABS600TK

ABS700TK

ABS800TK

Giá

430*485*50

530*485*50

630*485*50

730*485*50

ABS900TK 840*495*50900

 800,000

 850,000 

1,050,000 

1,150,000 

1,250,000 

KHAY ĐỰNG THÌA, ĐŨA ABS

- Khay đựng thìa, đũa bằng 
nhựa ABS



- Two layer storage space
- Material: SUS304 matte
- Cabinet Width: 800(mm)

- 180 degree Revolving Basket Corner 
Basket

- Adjustable basket position
- Complete with 3-dimensional adjustable 

front connection

0

MÂM XOAY GÓC 180 SUS304

VND
Product Description

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

180° REVOLVING BASKET

Item No.

MX180VIP

Giá

 3,250,000 

0

MÂM XOAY GÓC 270 SUS304

VND
Product Description

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

270° REVOLVING BASKET

Item No.

MX270VIP
- Two layer storage space
- Material: SUS304 matte
- Cabinet Width: 800(mm)

- 270 degree Revolving Basket Corner Basket
- Adjustable basket position

- Complete with 3-dimensional adjustable front 
connection

Giá

3,580,000 

95 96

180° REVOLVING BASKET 270° REVOLVING BASKET
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0

MÂM XOAY GÓC 360SUS304

VND
Product Description

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

360° REVOLVING BASKET

Item No.

MX360VIP - Two layer storage space
- Material: SUS304 matte
- Cabinet Width: 800(mm)

- 360 degree Revolving Basket Corner 
Basket

- Adjustable basket position
- Complete with 3-dimensional adjustable 

front connection

Giá

 3,950,000 

360° REVOLVING BASKET

97

GIÁ TREO LY QUẦY BAR

- Làm từ chất liệu inox cao cấp, không lo han 
gỉ, bền bỉ theo thời gian.

- Đa năng vừa có thể để ly, vừa có thể để 
chai rượu trông vừa sang trọng vừa tiện nghi. 

Giúp phòng bếp thêm hiện đại, đẳng cấp.
- Thiết kế được tính toán chi tiết sao cho có 
thể để được nhiều loại, nhiều kiểu dáng ly 

khác nhau.
- Bề mặt inox sáng bóng, dễ dàng lau sạch.
- Thiết kế nhỏ gọn nên không chiếm nhiều 

khoảng không trong bếp.

Price 

TK-GL001

TK-GL002

650

750

600*300*490

700*300*490

2,500,000

2,850,000

- Material:Shiny stainless steel surface, easy to 
clean with just a damp cloth. 

- Versatile hanger that can hold both glasses 
and wine bottles that look both luxurious and 

comfortable.
- The design is calculated in detail so that it can 

hold many different types and styles of cups.
- Make the kitchen more modern and classy.

- Compact design so it does not take up much 
space in the kitchen.

GIÁ TREO LY QUẦY BAR
Bar rack

Giá



THÙNG RÁC GẮN CÁNH CAO CẤP

VND
Product DescriptionItem No.

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

KITCHEN WASTE BIN 9L OR 14L

- Wing width: 300/400mm
- Material:  ABS plastic, non-toxic 304 

stainless steel outer shell
-Embedded hidden type, with portable 

plastic inner barel 9L or 14L,  linkage with 
cover, romovable chassis, brea thable 

without smell.

 1, ,000150TR20-9L

TR20-14L

Giá

1, 0,00025

KITCHEN WASTE BIN 9L OR 14L DOUBLE CABINET TRASH CAN

THÙNG RÁC ĐÔI 

VND
Product DescriptionItem No.

Cabinet Width
Installation Dimensions Price 

W*D*H(mm)

DOUBLE CABINET TRASH CAN 

- Material: ABS plastic, powder coated steel  
- Hidden pull-type sorting trash can.

- Capacity: 20 kgs
- Colour: Gray

- Suitable cabinet size:300mm

3,000,000TKR30D

Giá

3, 00,0005TKR40D
- Material: ABS plastic, powder coated steel  

- Hidden pull-type sorting trash can.
- Capacity: 30 kgs

- Colour: Gray
- Suitable cabinet size:400mm

- Độ rộng cánh: 400mm                 
- Chất liệu: Nhựa ABS không độc hại,

thép sơn tĩnh điện
400 365*430*500
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Blum Aventos Hf Blum 
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Product DescriptionItem No. Installation Dimensions VND

/ BLUM AVENTOS HF BLUM

HF22ALU 20F2200+20F3500 ALU 4,750,000

HF25ALU 20F2500+20F3800 ALU 4,950,000

BLUM AVENTOS HF BLUM/ UP AND OVER LIFT SYSTEM FOR KITCHEN CABINET 

HF98-22 R800 - 950 X C750 - 850 5-9kg 2,400,000

HỆ TAY NÂNG CÁNH ĐÔI CÓ ĐIỀU CHỈNH LỰC / UP AND OVER LIFT SYSTEM FOR KITCHEN CABINET 

HF99-25 R800 - 950 X C750 - 850 7-11kg 2,500,000
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ELECTRONIC WATERFALL WASH SINK

CHẬU THÁC ĐIỆN TỬ

Product DescriptionItem No.
Installation 
Dimensions

Price 

-Nano Kitchen Sink 304 Stainless Steel.
- Material: 304 stainless steel with nano 

coating
- Number of Holes:One

- Dimensions pot size:750*460*225mm 
(DxRxC)

- Dimensions cut: 720mm x 430mm 
- Accessories come with draw tray and siphon, 

basket.
- Feature: With Accessories come with bowl 
rack, small basin & siphon, basket basket, 

wooden cutting board, water collection basket 
and hot and cold faucet, filtered water faucet, 

cup washer.

VND

- Màu sắc: Nano
- Chậu rửa chén bát 7 phím có màn 

hình hiển thị nhiệt độ
- Kiểu dáng: Chậu 1 hố

- Kiểu lắp: Lắp trên bàn đá hoặc lắp âm
- Chất liệu Inox 304 phủ nano

Kích thước chậu 750*460*225mm 
(DxRxC) 

- Độ dày thành chậu: 3.2 mm +0.8 mm
- Phụ kiện đi kèm: Xi phông, giá để bát, CDT

NANO 
7P7546 

750mm x 460mm  9,550,000 
chậu nhỏ, thớt, vòi rút nóng lạnh, vòi 
nước lọc, máy rửa cốc, bộ hút dẫn xà

phòng - Nano Kitchen Sink 304 Stainless Steel.
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface Treatment: Nano 304

- Number of Holes: one
- Thickness: 1mm

- Dimensions cut: 750 mm*450mm
- Accessories come with siphon, basket.

- Color: Black nano/ inox 
- Edge: insert/lay-on

- Feature: Without Faucet

Product DescriptionItem No. Installation Dimensions
Price 
VND

780mm x 480mm
 x 240mm

CRBN 7848 
NANO 

5,850,000

CRBN 7848 
INOX

5,250,000

SINGLE BOWL KITCHEN SINK 

CHẬU ĐƠN BÁN NGUYỆT
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Product DescriptionItem No. Installation Dimensions
Price 
VND

CR 7848
INOX 5.0

- Nano Kitchen Sink 304 Stainless Steel.
- Material: 304 Stainless Steel

- Surface Treatment: Inox 304/nano
- Number of Holes: one
- Thickness: 5.0mm

- Dimensions cut: 780 mm*480mm
- Accessories come with siphon, basket.

- Color: Inox 
- Edge: insert/lay-on

- Feature: Without Faucet

5 5

780mm x 480mm
 x 240mm

 5,250,000 

- Chất liệu: inox 304/nano

Product DescriptionItem No. Installation Dimensions
Price 
VND

CRB 7848
INOX 

- Nano Kitchen Sink 304 Stainless Steel.
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface Treatment: Inox 304

- Number of Holes: one
- Thickness: 5.0mm

- Dimensions cut: 780 mm*480mm
- Accessories come with siphon, basket.

- Color: Inox 
- Edge: insert/lay-on

- Feature: Without Faucet

5 5

780mm x 480mm
 x 240mm

 5,650,000 

- Chất liệu: inox 304 phủ bóng

SINGLE BOWL KITCHEN SINK 

CHẬU ĐƠN BÁN NGUYỆT

SINGLE BOWL KITCHEN SINK 

CHẬU ĐƠN BÁN NGUYỆT

CR 7848
NANO 5.0

780mm x 480mm
 x 240mm

 5,850,000 

- Kiểu dáng: Chậu 1 hố
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SINGLE BOWL KITCHEN SINK 

CHẬU ĐƠN BÁN NGUYỆT

- Nano Kitchen Sink 304 Stainless Steel.
- Material: 304 Stainless Steel
- Surface Treatment: Inox 304/ Nano

- Number of Holes: one
- Thickness: 5.0mm

- Dimensions cut: 730 mm*430mm
- Accessories come with siphon, basket.

- Color: Black nano/ inox 
- Edge: insert/lay-on

- Feature: Without Faucet

Product DescriptionItem No. Installation Dimensions
Price 
VND

750mm x 460mm
 x 240mm

CR 7546
NANO 

 4,800,000 

3 3

- Chất liệu: inox 304/ phủ Nano

CR 7546
INOX 

 4,800,000 750mm x 460mm
 x 240mm

SINGLE BOWL KITCHEN SINK

CHẬU ĐƠN

Product DescriptionItem No. Installation Dimensions
Price 
VND

780mm x 460mmCRD 7846

INOX  3,300,000 

- Kiểu dáng: 1 hố
- Kiểu lắp: Lắp trên bàn đá hoặc lắp âm

- Chất liệu: Inox 304
- Độ dày chậu: 3.2 + 0.8 mm

- Kích thước: 780mm x 460mm x 225mm 
- Kích thước khoét: 750mm x 430mm

- Phụ kiện đi kèm: Chậu nhỏ & xi phông

- Material: 304 Stainless Steel
- Number of Holes: One

- Thickness: 3.2 + 0.8 mm
- Dimensions: 780mm x 460mm x 225mm

- Dimensions cut: 750mm x 430mm
- Accessories come with basket and siphon

x 225mm

780mm x 460mmCRD 7846

NANO  3,700,000 

- Kiểu dáng: 1 hố
- Kiểu lắp: Lắp trên bàn đá hoặc lắp âm

- Chất liệu: Inox 304 phủ Nano
- Độ dày chậu: 3.2 + 0.8 mm

- Kích thước: 780mm x 460mm x 225mm 
- Kích thước khoét: 750mm x 430mm

- Phụ kiện đi kèm: Chậu nhỏ & xi phông

- Material: 304 Stainless Steel
- Number of Holes: One

- Thickness: 3.2 + 0.8 mm
- Dimensions: 780mm x 460mm x 225mm

- Dimensions cut: 750mm x 430mm
- Accessories come with basket and siphon

x 225mm
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Product DescriptionItem No.
Installation 
Dimensions

Price 
VND

- Material: 304 Stainless Steel
- Number of Holes: two

- Thickness: 3mm
- Dimensions cut: 720mm*420mm

- Accessories come with siphon, basket.
- Color: inox 

- Edge: insert/lay-on
- Feature: Without Faucet

 4,200,000 

CHẬU ĐƠN INOX 304
SINGLE BOWL KITCHEN SINK 

 - Kiểu dáng 1 hố
- Kiểu lắp trên bàn đá hoặc lắp âm

- Chất liệu: Inox 304
- Độ dày chậu: 3 mm

- Kích thước khoét: 720mm*420mm
- Phụ kiện đi kèm khay rút & xi phông 

đi kèmCD 7545 
304

720

4
2

0750mm x 450mm
x 240mm

750
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Product DescriptionItem No.
Installation 
Dimensions

Price 
VND

- Material: 304 Stainless Steel
- Number of Holes: one

- Thickness: 3mm
- Dimensions cut: 790mm*420mm

- Accessories come with siphon, basket.
- Color: inox 

- Edge: insert/lay-on
- Feature: Without Faucet

 3,500,000 

CHẬU ĐƠN INOX 304
SINGLE BOWL KITCHEN SINK 

- Kiểu dáng 1 hố                             
 - Kiểu lắp trên bàn đá hoặc lắp âm                   

- Chất liệu Inox: 304                             
- Độ dày chậu:  3 mm                                    

- Kích thước khoét: 790mm*420mm                        
- Phụ kiện đi kèm khay rút & xi phông

CD 8245 
304

Product DescriptionItem No.
Installation 
Dimensions

Price 
VND

SINGLE BOWL KITCHEN SINK 

CHẬU ĐƠN INOX 304

 2,200,000 

CR 4540

- Kiểu dáng: 1 hố
- Kiểu lắp: Lắp trên bàn đá hoặc lắp âm

- Chất liệu: Inox 304
- Độ dày chậu: 3.2 mm

- Kích thước: 450mm x 400mm
- Kích thước khoét: 420mm x 370mm
- Phụ kiện đi kèm: khay rút & xi phông

- Material: 304 Stainless Steel
- Number of Holes: One

- Thickness: 3.2mm
- Dimensions: 450mm x 400mm

- Dimensions cut: 420mm x 370mm
- Accessories come with draw tray, siphon

1,850,000 

- Kiểu dáng: 1 hố
- Kiểu lắp: Lắp trên bàn đá hoặc lắp âm

- Chất liệu: Inox 304
- Độ dày chậu: 3.2mm

- Kích thước khoét: 570mm x 420mm
- Phụ kiện đi kèm: khay rút & xi phông

- Number of Holes: One
- Material: 304 Stainless Steel

- Thickness: 2.7mm; 3.2mm; 3.5mm
- Dimensions cut: 570mm x 420mm

- Accessories come with draw tray, siphon

450mm x400mm
x 240mm

450

4
0
0

400

3
0
0

3
5
0
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Product DescriptionItem No. Installation Dimensions
Price 
VND

- Kiểu dáng: 1 hố
- Kiểu lắp: Lắp âm toàn phần

- Chất liệu: Inox 304
- Độ dày chậu: 5.0 + 1.0 mm nguyên tấm

- Kích thước: 780*430*220 (mm)
- Phụ kiện đi kèm: Chậu nhỏ, thớt & xi phông

- Material: 304 Stainless Steel
- Number of Holes: One
- Thickness: 5.0+1.0 mm

- Dimensions: 780*430*220 (mm)
- Accessories come with cutting board, basket and siphon

780mmx480mm
 x 220mm

CRD
 4,600,000 

SINGLE BOWL STAINLESS STEEL UNDERMOUNT SINK

CHẬU ĐƠN INOX ÂM BÀN
SINGLE BOWL KITCHEN SINK  

CHẬU ĐƠN ÂM TOÀN PHẦN

Product DescriptionItem No. Installation Dimensions
Price 
VND

780mmx430mm
 x 220mm

CRD
TP7843

 4,600,000 

- Kiểu dáng: 1 hố
- Kiểu lắp: Lắp âm toàn phần

- Chất liệu: Inox 304
- Độ dày chậu: 5.0 + 1.0 mm nguyên tấm

- Kích thước: 780*430*220 (mm)
- Phụ kiện đi kèm: Chậu nhỏ, thớt & xi phông
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Product Description
Item No.

Installation 
Dimensions

Price 
VND

- Nano Kitchen Sink 304 Stainless Steel.
- Material: 304 Stainless Steel

- Surface Treatment: Nano
- Number of Holes:Two

- Dimensions cut: 790 mm*420mm
- Accessories come with draw tray and siphon, basket.

- Color: Black
- Edge: insert/lay-on

- Feature: Without Faucet

 4,800,000 

- Chất liệu: Inox 304 phủ Nano

NANO  820mm x 450mm
x 240mm- Nano Kitchen Sink 304 Stainless Steel.

- Material: 304 Stainless Steel
- Surface Treatment: Nano

- Number of Holes:Two
- Dimensions cut: 790 mm*420mm

- Accessories come with draw tray and siphon, basket.
- Color: Black

- Edge: insert/lay-on
- Feature: Without Faucet

Product DescriptionItem No.
Installation 
Dimensions

Price 

VND

 5,200,000 

- Chất liệu: Inox 304 phủ Nano

NANO

DOUBLE BOWL KITCHEN SINK  

- Kiểu dáng: 2 hố cân phủ Nano kháng khuẩn

- Kiểu dáng: 2 hố lệch phủ Nano kháng khuẩn
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DOUBLE BOWL KITCHEN SINK  

Product DescriptionItem No. Installation Dimensions
Price 

VND

- Material: 304 Stainless Steel
- Number of Holes: two

- Thickness: 3.5mm
- Dimensions cut: 790mm*420mm

- Accessories come with siphon, basket.
- Color: inox 

- Edge: insert/lay-on
- Feature: Without Faucet

 4,200,000 

CHẬU ĐÔI LỆCH HỐ
DOUBLE BOWL KITCHEN SINK  

Product DescriptionItem No.
Installation 
Dimensions

Price 
VND

- Material: 304 Stainless Steel
- Number of Holes: two

- Thickness: 2.7mm, 3.2mm, 3.5mm
- Dimensions cut: 790mm*420mm

- Accessories come with siphon, basket.
- Color: inox 

- Edge: insert/lay-on
- Feature: Without Faucet

 3,800,000 

4,000,000 

4,200,000 

- Kiểu dáng chậu: 2 hố cân

- Kiểu dáng chậu: 2 hố lệch

- Phụ kiện đi kèm khay rút & xi phông

- Độ dày chậu: 3.5mm
- Kích thước khoét: 790mm x 420mm
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DISHWASHING & SOAP CONNECTOR

RỬA CHÉN & KẾT NỐI XÀ PHÒNG

Product DescriptionItem No. Price 
VND

- Chất liệu: nhựa
- Màu sắc: đen

- Đường kính: 14cm
- Có sẵn dây cấp dài 60cm

 - Ren nối 21 mm
- Phù hợp để rửa ly uống nước bình sữa

- Sản phẩm bao gồm: Bộ đầu rửa + dây cấp nước
- Khuyến cáo: không tiếp xúc trực tiếp với axit

Dishwashing

BDCR
02

 380,000 

350,000

- Bộ vòi hút dẫn rửa chén bát gắn âm bồn inox 304 model BDTK 01
- Vòi dẫn nước rửa chén thông minh dây nối dài 115cm

- Đường kính gắn: 25-40mm
- Bộ sản phẩm bao gồm:

+ Đầu vòi bơm
+ dây dẫn

+Van 1 chiều shop đã lắp kèm theo dây
+ Hộp đựng sản phẩm

- Chất liệu: inox/ nhựa ABS/ dây silicon

Soap connector

DOUBLE BOWL KITCHEN SINK

CHẬU ĐÔI INOX CÓ BÀN

- Material: 304 Stainless Steel
- Number of Holes: two

- Thickness: 3.2mm
- Dimensions cut: 96cmx45cm

- Accessories come with siphon, basket.
- Color: inox 

- Edge: insert/lay-on
- Feature: Without Faucet

Product DescriptionItem No. Installation Dimensions Price 
VND

- Kiểu dáng chậu: 2 hố có bàn chờ
- Bộ sản phẩm gồm: 1 chậu rửa, 1 bộ xi phông, ống xả 2 hố 

- Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo giá rửa rau củ, vòi rửa bát 
& bình đựng nước rửa chén

- Chất liệu Inox 304 
- Độ dày thành chậu: 3.2mm
- Kích thước: 100x48x22cm

- Kích thước cắt đá: 96x45cmCR 
10048
KR 3.2

1000*480*220mm  4,375,000 



www.taking.vn
70

FAUCET KITCHEN
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TWO WAY  HOT COLD FAUCET KITCHEN

Product DescriptionItem No.
Price 
VND

- Spring brass kitchen faucet pull down sprayer kitchen sink 
faucet.

- Two spray patterns
- Function: Hot cold water

- Round base
- Hot and cold water supply line under pressure

- Flexible 360-degree revolving Effluent between 2 sinks 
without fear of water leakage

-  Accessories with 1 faucet, 2 hot and cold supply lines & 
gaskets included.

 2,950,000 

HOT COLD FAUCET

Product DescriptionItem No.
Price 
VND

- Imported copper material of international standards, chrome plated 

- Round base.
- Drawstring style

- Function: Hot Cold Water
- Round base

- Hot and cold water supply line under pressure
- Flexible 360-degree revolving Effluent between 2 sinks without fear 

of water leakage
-  Accessories with 1 faucet, 2 hot and cold supply lines & gaskets 

included.

 3,150,000 
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HOT AND COLD FAUCET 

VÒI RÚT NÓNG LẠNH

Product DescriptionItem No.
Price 
VND

- Spring brass kitchen faucet pull down sprayer kitchen sink faucet.
 - Two spray patterns 

- Function: Hot cold water
- Round base

 - Hot and cold water supply line under pressure
 - Flexible 360-degree revolving Effluent between 2 sinks without fear of water 

leakage 
- Accessories with 1 faucet, 2 hot and cold 

- Chất liệu đồng thau mạ crom có độ bóng cao, chống bám bẩn tốt.
- Hai đường nước

- Chân đế tròn
- Dây cấp nước nóng lạnh chịu áp lực 
- Đầu vòi có màng tạo bọt, chống bắn.

- Thiết kế xoay 360 độ linh động giữa 2 bồn rửa chén mà không sợ rò rỉ nước
- Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng lạnh & bộ gioăng đệm đi kèm

1,950,000

HOT AND COLD FAUCET 

Product DescriptionItem No.
Price 
VND

- Chất liệu đồng thau mạ crom có độ bóng cao, chống bám bẩn tốt 
Màu sắc: Inox/ Nano đen

- Hai đường nước
- Chân đế tròn

- Dây cấp nước nóng lạnh chịu áp lực 
- Đầu vòi có màng tạo bọt, chống bắn.

- Thiết kế xoay 360 độ linh động giữa 2 bồn rửa chén mà 
không sợ rò rỉ nước

- Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng lạnh & bộ 
gioăng đệm đi kèm

3,150,000

VÒI RÚT NÓNG LẠNH

- Spring brass kitchen faucet pull down sprayer kitchen sink faucet.

 - Two spray patterns 
- Function: Hot cold water

- Round base
 - Hot and cold water supply line under pressure

 - Flexible 360-degree revolving Effluent between 2 sinks without 
fear of water leakage 

- Accessories with 1 faucet, 2 hot and cold sup
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supply lines & gaskets included
supply lines & gaskets included

3,150,000
VR 

TK130D 

- Color: Stainless steel / black nano



Product DescriptionItem No.
Price 
VND

- Imported copper material of international standards, titanium-coated surface
- Round base.

- Drawstring style
- Function: Hot cold water

- Flexible 360-degree revolving effluent 
-  Accessories with 1 faucet, 2 hot and cold supply lines & gaskets included.

- Chất liệu đồng nhập tiêu chuẩn quốc tế, bề mặt phủ titan chống bám dính 
bền lâu, chống bám vân tay.

- Kiểu dáng dây rút
- Dây cấp nước nóng lạnh chịu áp lực 

- Đầu vòi có màng tạo bọt, chống bắn. Có 2 chế độ xả nước.
- Thiết kế xoay 360 độ linh động giữa 2 bồn rửa chén mà không sợ rò rỉ nước
Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng lạnh & bộ gioăng đệm đi kèm 1,750,000

VÒI RÚT NÓNG LẠNH
HOT AND COLD FAUCET 

Product DescriptionItem No.
Price 
VND

- Stainless steel 304 powder coated
- Round base.

- Drawstring style
- Function: Hot cold water

- Flexible 360-degree revolving effluent 
-  Accessories with 1 faucet,  soap tray, 2 hot and cold supply lines & gaskets included.

- Chất liệu 100% inox 304 sơn tĩnh điện cao cấp, độ bền cao, không rỉ sét
- Chân đế tròn.

- Kiểu dáng dây rút 
- Dây cấp nước nóng lạnh chịu áp lực 

- Đầu vòi có màng tạo bọt, chống bắn. Có 2 chế độ xả nước.
- Thiết kế xoay 360 độ linh động giữa 2 bồn rửa chén mà không sợ rò rỉ nước
- Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng lạnh, khay đựng xà bông & bộ 

gioăng đệm đi kèm

2,500,000
VR TK410

VÒI RÚT NÓNG LẠNH
HOT AND COLD FAUCET 

131 132



- Material: 304 stainless steel
- Round base

- 360 degree rotatable faucet head
- The nozzle has a foaming array, anti-splash.

- Hot and cold water supply line
- Shiny plating

- The product set includes 1 faucet, 2 hot-cold supply lines and a set 
of gaskets included.

- Chất liệu đồng nhập tiêu chuẩn quốc tế mạ Crom sơn đen 
PVD.

- Chân đế tròn.
- Kiểu dáng dây rút

- Dây cấp nước nóng lạnh chịu áp lực 
- Đầu vòi có màng tạo bọt, chống bắn. Có 2 chế độ xả nước.

- Thiết kế xoay 360 độ linh động giữa 2 bồn rửa chén mà 
không sợ rò rỉ nước

- Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng lạnh & bộ 
gioăng đệm đi kèm

 1,750,000 

Item No. Product Description Price 
VND

HOT AND COLD FAUCET 

VÒI RÚT NÓNG LẠNH
HOT AND COLD FAUCET 

Product DescriptionItem No.
Price 
VND

VR
TK408

- Material: 304 stainless steel
- Round base

- 360 degree rotatable faucet head
- The nozzle has a foaming array, anti-splash.

- Hot and cold water supply line
- Shiny plating

- The product set includes 1 faucet, 2 hot-cold supply lines and a set 
of gaskets included.

- Chất liệu đồng nhập tiêu chuẩn quốc tế mạ Crom sơn đen 
PVD.

- Chân đế tròn.
- Kiểu dáng dây rút

- Dây cấp nước nóng lạnh chịu áp lực 
- Đầu vòi có màng tạo bọt, chống bắn. Có 2 chế độ xả nước.

- Thiết kế xoay 360 độ linh động giữa 2 bồn rửa chén mà 
không sợ rò rỉ nước

- Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 2 dây cấp nóng lạnh & bộ 
gioăng đệm đi kèm

3,150,000

VÒI RÚT NÓNG LẠNH
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 FLEXIBLE HOT AND COLD FAUCET KITCHEN

Product DescriptionItem No.
Price 
VND

- Hot and cold faucet
- Material: 304 stainless steel

- Drawstring style
- Shiny plating

- High quality, durable
- The product set includes 1 faucet, 2 hot-cold supply lines and a set of gaskets 

included.
- Color: inox/black nano

- Màu sắc: Inox/ Nano đen 

VR 
TK01-413

VR 
TK01-413Đ

 1,500,000 

SOFT SPRING HOT AND COLD FAUCET KITCHEN

Product DescriptionItem No.
Price 
VND

- Material: International standard imported copper.
- 360 degree rotating faucet, soft rod can be bent arbitrarily.
- The faucet head has 2 flushing modes for convenient use.

- Hot and cold faucet
- Shiny plating

- High quality, durable
- The product set includes 1 faucet, 2 hot-cold supply lines and a set of gaskets 

included.

 1,400,000 
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SQUARE HOT AND COLD FAUCET 

- Material: 304 stainless steel
- Strong and sturdy square edge design
- Smooth 360 rotation, watertight seal.

- Function: Hot cold water
- Solid square base to minimize water stagnation

- Pressurized hot and cold water supply line
- Color: inox 

Product DescriptionItem No.
Price 
VND

 1,600,000 

SQUARE HOT AND COLD FAUCET 

- Material: 304 stainless steel
- Strong and sturdy square edge design
- Smooth 360 rotation, watertight seal.

- Function: Hot cold water
- Solid square base to minimize water stagnation

- Pressurized hot and cold water supply line
- Color: Black nano

Product DescriptionItem No. VND

Price 

 1,600,000 
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HOT AND COLD FAUCET 

Product DescriptionItem No.
Price 
VND

- Material: 304 stainless steel
- Round base

- Hot and cold water supply line
- Shiny plating

- The product set includes 1 faucet, 2 hot-cold supply lines 
and a set of gaskets included.

VNL
TK402

 1,250,000 

Product DescriptionItem No.
Price 
VND

- Material: 304 stainless steel
- Round base

- 360 degree rotatable faucet head
- The nozzle has a foaming array, anti-splash.

- Hot and cold water supply line
- Shiny plating

- The product set includes 1 faucet, 2 hot-cold supply lines and a set 
of gaskets included.

HOT AND COLD FAUCET 

- Vòi chén nóng lạnh inox 304          
- Chất liệu inox 304 không hoen rỉ an toàn khi tiếp xúc với 

nguồn nước                                        
- Chân đế tròn 

- Đầu vòi có thể xoay 360 độ
- Dây cấp nước nóng lạnh chịu áp lực                            
- Đầu vòi có mảng tạo bọt, chống bắn.                                               

- Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước , 2 dây cấp nóng lạnh và bộ 
gioăng đệm đi kèm.

VNL
TK401

 1,250,000 
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COLD FAUCET 

Product DescriptionItem No.
Price 
VND

VL 511

- Material: 304 stainless steel 
- Round base.

- 360 degree rotating faucet, soft rod can be bent arbitrarily.
- Single faucet with cold water

- The set includes 1 faucet, supply cord & gasket kit included

- Vòi chén lạnh
- Chất liệu inox 304 không hoen rỉ                                     

- Chân đế tròn 
- Vòi rửa đơn đường nước lạnh

- Kiểu vòi cần mềm xoay hoặc bẻ công tuỳ ý
- Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, dây cấp & bộ gioăng đệm 

đi kèm                      
600,000

COLD FAUCET 

Product DescriptionItem No.
Price 
VND

VL 512

- Cold faucet
- Material : 304 stainless steel 

- Round base
- Single faucet with cold water

- 360° rotatable ball bearing cold dish faucet, convenient and easy to 

- Vòi chén lạnh
- Chất liệu inox 304 không hoen rỉ, an toàn khi tiếp xúc với 

nguồn nước                                      
- Chân đế tròn 

- Vòi rửa đơn đường nước lạnh
- Vòi chén lạnh ổ bi có thể xoay được 360° tiện lợi dễ sử dụng                          550,000
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GIÁ TREO QUẦN ĐÔI GẮN TRÊN

Khung nhôm 
sơn tĩnh điện 
nhựa ABS. 
Hộp trợ lực 
hai bên

EU-
950 900*1200 890*1210 1.950.000
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HỘP TRANG SỨC

HỘP TRANG SỨC BẰNG DA HỘP TRANG SỨC CAO CẤP CÓ MẬT KHẨU

MÃ
SP

MÔ TẢ SP CHIỀU RỘNG
TỦ (mm)

KT LẮP ĐẶT
W*D*H
(mm)

GIÁ

EU-04B
Khung nhôm 
sơn tĩnh điện 
nhựa ABS.

764*814 764*450*70 3.500.000

MÃ
SP

MÔ TẢ SP CHIỀU RỘNG
TỦ (mm)

GIÁ

EU-04O
Khung nhôm sơn 
tĩnh điện + da
Màu sắc: 
Cam/Xám

764*814 764*450*60 4.500.000

MÃ
SP

MÔ TẢ SP CHIỀU RỘNG
TỦ (mm)

GIÁ

Khung nhôm 
sơn tĩnh điện + 
nhựa 

764*814 764*450*200 3.000.000

MÃ
SP

MÔ TẢ SP CHIỀU RỘNG
TỦ (mm)

GIÁ

EU-
04VIP

Khung nhôm sơn 
tĩnh điện + da
Màu sắc: 
Cam/Xám

764*814 764*402*152 13.000.000

KT LẮP ĐẶT
W*D*H
(mm)

KT LẮP ĐẶT
W*D*H
(mm)

KT LẮP ĐẶT
W*D*H
(mm)

EU-06



Thời gian bảo hành 3 năm cho bếp từ, hút mùi, máy rửa chén, vòi và chậu rửa.
3-year warranty period for for induction cooker, range hood, dishwasher, faucets and sinks

TERMS AND CONDITIONS  OF WARRANTY 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
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